
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Nam Lý, Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

5.000.000.000 VNĐ

06/04/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TM

0109582892

STT Tên ngành Mã ngành

1. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

2. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

3. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

4. Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và 
xe máy)

2811

5. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

6. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

7. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

8. Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 2818

9. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

10. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

11. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

12. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Loại trừ Đấu giá

4610

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653(Chính)

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

15. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

16. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

17. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
TM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TM COMMERCIAL AND PRODUCTION 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TM COMMERCIAL AND PRODUCTION CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0964990093
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ MINH

Thôn Nam Lý, Xã 
Bắc Sơn, Huyện Sóc 
Sơn, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2.000.000.000 40,000 001186003252

2PHẠM 
QUANG 
THÀNH

Thôn Tân Minh, Xã 
Gio Mai, Huyện Gio 
Linh, Tỉnh Quảng Trị, 
Việt Nam

3.000.000.000 60,000 197217389

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       197217389
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Tân Minh, Xã Gio Mai, Huyện Gio Linh, Tỉnh 
Quảng Trị, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Tân Minh, Xã Gio Mai, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHẠM QUANG THÀNH Nam

01/06/1988 Kinh Việt Nam

13/08/2015 Do Công an tỉnh Quảng Trị

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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